
CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 
 

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                          Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 

     Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

  Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam 

 

Công ty: CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302 

Fax: 028 – 39453298 

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương 

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội 

Điện thoại (di dộng, cơ quan, nhà riêng): 0901367123 

Fax: 028 – 39453298 

Loại thông tin công bố:    

 

 (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố) 

 

Nội dung thông tin công bố:  

1. Báo cáo số 53.21/BC-NVN-HĐQT ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty 
CP Nhựa Việt Nam về tình hình quản trị Công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2021. 
 

2. Báo cáo số 54.21/BC-NVN-HĐQT ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty 
CP Nhựa Việt Nam báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 
tháng đầu năm 2021. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 

                                                                                        Ngày 29 tháng 07 năm 2021 

  

 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường x Định kỳ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM 

--------------- 

Số:  53.21/BC-NVN-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(6 tháng đầu năm 2021) 

 

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM       

- Địa chỉ trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 08-39453301            Fax: 08-39453298      

- Email: vinaplast@vinaplast.com.vn 

- Vốn điều lệ: 194.289.130.000 đồng (Một trăm chín mươi tư tỷ hai trăm tám mươi chín triệu một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn).  

- Mã  

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Stt Số NQ/Quyết định  Ngày Nội dung 

01 
39.21/NQ-NVN-

ĐHĐCĐTN 
29/6/202 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2020 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

- Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của BKS năm 2021 

- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 

- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty  

- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 
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Stt Số NQ/Quyết định  Ngày Nội dung 

- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lê Hoàng 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 - 2023: 

Stt  Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT  

Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không tham dự 
họp  

01 Ông Lê Hoàng Chủ tịch HĐQT 

Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 
29/06/2018 

Ngày không còn là TV HĐQT: 
29/06/2021 

06/06 100% 

Cuộc họp HĐQT 
ngày 29/6/2021: Ông 
Lê Hoàng không còn 

là TV HĐQT  

02 Ông Phan Trung Nam TV HĐQT 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
07/07 100%  

03 Bà Vũ Thị Minh Thục TV HĐQT 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
07/07 100%  

04 Bà Lê Ngọc Diệp TV HĐQT 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
07/07 100%  

05 Ông Bùi Quốc Thịnh TV HĐQT độc lập 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
07/07 100%  

06 Ông Vũ Hân TV HĐQT độc lập 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

29/06/2018 
07/07 100%  

07 Ông Hoàng Minh Sơn TV HĐQT 
Ngày bắt đầu là TV HĐQT: 

30/06/2020 
07/07 100%  

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

HĐQT thường xuyên có cuộc họp với Tổng Giám đốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm soát và đảm bảo 
công tác quản lý điều hành của TGĐ tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.  

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021): 
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

01 07.21/NQ-NVN-HĐQT 31/03/2021 Nghị quyết của HĐQT phiên 24 

02 12.21/NQ-NVN-HĐQT 08/04/2021 Nghị quyết của HĐQT về nội dung họp HĐTV của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina 

03 16.21/NQ-NVN-HĐQT 26/04/2021 
Nghị quyết của HĐQT phiên 26 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 

04 22.21/NQ-NVN-HĐQT 07/05/2021 Nghị quyết của HĐQT phiên 27 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

05 26.21/NQ-NVN-HĐQT 01/06/2021 Nghị quyết của HĐQT về con dấu của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam 

06 30.21/NQ-NVN-HĐQT 28/06/2021 Nghị quyết của HĐQT về sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

07 44.21/NQ-NVN-HĐQT 29/06/2021 Nghị quyết của HĐQT phiên 30 

08 45.21/QĐ-NVN-HĐQT 29/06/2021 
Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông 
Lê Hoàng và bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023  

09 46A.21/QĐ-NVN-HĐQT 29/06/2021 
Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina 

10 46B.21/QĐ-NVN-HĐQT 29/06/2021 
Quyết định của HĐQT thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An 

 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên BKS 
Số buổi họp 

BKS tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự họp 

01 Trang Thị Kiều Thiên Trưởng BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
30/06/2020 

07/07 100%  

02 Chu Thế Hoàng Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
29/06/2018 

05/07 71,42% Bận công tác  

03 Âu Thị Chi Thành viên BKS Ngày bắt đầu là TV BKS: 
29/06/2018 

07/07 100%  
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2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị nhằm giám sát và góp ý việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị. 

- Giám sát chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban 
Kiểm soát. 

- Kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty. 

- Kết hợp với Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của 
Ban Tổng Giám đốc. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đề ra. 

- Thực hiện công tác kiểm tra các quy trình hoạt động và quản lý rủi ro nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, 
quy trình quản lý của Công ty và pháp luật. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị với tư cách giám sát và có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế 
hoạch của Công ty. 

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh 
doanh năm 2021. 

- Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
công ty. 

- Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra hoạt động báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.  

- Phối hợp với phòng Tài chính Kế toán tham gia công tác kiểm kê định kỳ vào cuối thời điểm báo cáo. 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 

 

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 
tham gia theo quy định về quản trị công ty: chưa 

 

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 
và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023          

1 Lê Hoàng       29/6/2018 29/6/2021 

Ông Hoàng được bầu làm 
CT HĐQT Cty CP NVN 
nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018  

Ông Hoàng miễn nhiệm TV 
HĐQT, CT HĐQT nhiệm 
kỳ 2018-2023 vào ngày 

29/6/2021 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Đôn Lữ   Đã mất       

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không     29/6/2018 29/6/2021 nt 

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không     29/6/2018 29/6/2021 nt 

 Con: Lê Phương Linh  Không     29/6/2018 29/6/2021 nt 

 Con: Lê Hoàng Long  Không     29/6/2018 29/6/2021 nt 

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không     29/6/2018 29/6/2021 nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH MTV TM&DV 

Nhựa Trường An 
 

Công 
ty con 

0105008197 08/12/2010 
Sở KH-ĐT 

TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, 

Q.Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

29/6/2018  

Ông Hoàng được bổ nhiệm 
làm Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV TM &DV 
Nhựa Trường An ngày 

08/12/2010 

 
Công ty TNHH Nhựa và hóa chất 

TPC Vina 
 

Liên 
kết 

Giấy CNĐT số 
472023000582 

23/6/1995 

Ban Quản 
lý các 

KCN Tỉnh 
Đồng Nai 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, 

T.Đồng Nai 
29/6/2018  

Ông Hoàng được bầu làm 
TV HĐTV Công ty TNHH 

Nhựa và hóa chất TPC 
Vina vào ngày 01/8/2013 

 
 

 
         



6 

 

S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

2 Lê Ngọc Diệp  

Chủ 
tịch 

HĐQT 

 

    29/6/2018  

Bà Diệp được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

Bà Diệp được bầu làm CT 
HĐQT Cty CP NVN nhiệm 

kỳ 2018-2023 vào ngày 
29/6/2021 

 DS cá nhân liên quan:          
 Bố: Lê Hùng Minh  Không     29/6/2018  nt 
 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không     29/6/2018  nt 
 Chồng: Nguyễn Mạnh Cường  Không     29/6/2018  nt 
 Con: Nguyễn Lê Thi  Không     29/6/2018  nt 

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không     29/6/2018  nt 

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không     29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:         
nt 

 
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước 
 

Phó 
trưởng 

Ban 
0101992921 13/05/2019 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 23, Tòa 
Charmvit, 117 Trần 
Duy Hưng, Hà Nội 

29/6/2018  
nt 

 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

thông tin, Viễn thông và Tự động 
hóa dầu khí 

 
TV 

HĐQT 
0103349508 21/9/2020 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 17, Tòa 
ICON4, 243A Đê La 

Thành, Hà Nội 
29/6/2018  

nt 

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT  
TV 

HĐQT 
0101778163 27/8/2020 

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tòa nhà PVI, số 1 
Phạm Văn Bạch, Cầu 

Giấy, Hà Nội 
29/6/2018  nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

3 Phan Trung Nam  

TV 
HĐQT 

 

    29/6/2018  

Ông Nam được bầu làm TV 
HĐQT Cty CP NVN nhiệm 

kỳ 2018-2023 vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không     29/6/2018  nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Phương Khanh  Không     29/6/2018  nt 

 Vợ: Hồ Thụy Thanh Trúc  Không     29/6/2018  nt 

 Con: Phan Thế Long  Không     29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  
Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 
Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
05/12/2018  

Ông Nam được bầu làm CT 
HĐQT Công ty CP Nhựa 

Việt Phước nhiệm kỳ 2018-
2023 từ ngày 05/12/2018 

 
Cty TNHH MTV TM và DV 

Nhựa Số một 
 

Công 
con 

0310541880 28/12/2010 
Sở KH-ĐT 
TP.HCM 

403 Nguyễn Thái 
Bình, P.12, Q.Tân 

Bình, Tp.HCM 
29/6/2018  

Ông Nam được bổ nhiệm 
làm Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV TM và DV 
Nhựa số một 01/5/2014. 

 
Công ty TNHH Liên doanh Việt 

Thái Plastchem 
 

Liên 
kết 

461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 

29/6/2018  

Ông Nam được bầu làm 
Phó Chủ tịch HĐTV Công 
ty TNHH Liên doanh Việt 

Thái  Plastchem vào  
01/07/2015 

           

4 Vũ Thị Minh Thục  

TV 
HĐQT 

 

    29/6/2018  

Bà Thục được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018. 

Bà Thục được bầu làm Thư 
ký HĐQT nhiệm kỳ 2018-
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

2023 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông   Đã mất       

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không     29/6/2018  nt 

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không     29/6/2018  nt 

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không     29/6/2018  nt 

 Con: Ngô Phương Lâm  Không     29/6/2018  nt 

 Chị: Vũ Thị Minh Thúy  Không     29/6/2018  nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH Liên doanh Việt 

Thái Plastchem 
 

Liên 
kết 

461022000440 30/6/2008 
UBND 

Tỉnh Bình 
Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 

29/6/2018  

Bà Thục được bầu làm TV 
HĐTV Công ty TNHH 
Liên doanh Việt Thái  
Plastchem vào ngày 

01/7/2015. 

 
Công ty TNHH MTV TM&DV 

Nhựa Trường An 
 

Công 
ty con 

0105008197 08/12/2010 
Sở KH-ĐT 

TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, 

Q.Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

20/3/2020  

Bà Thục được bổ nhiệm 
làm Giám đốc Công ty 
TNHH MTV TM &DV 
Nhựa Trường An ngày 

20/3/2020. 

 
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 

chất dẻo và đào tạo  
 

Công 
ty con 

117/ĐK-
KH&CN 

20/02/2004 
Sở 

KH&CN 
TP.HN 

39A Ngô Quyền, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội 

25/03/2020  

Bà Thục được bổ nhiệm 
làm Giám đốc Trung tâm 
nghiên cứu ứng dụng chất 

dẻo và đào tạo ngày 
25/03/2020 

 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa 

Việt Nam tại Hà Nội 
 

Công 
ty con 

0300381966-
007 

13/01/2009 
Sở KH-ĐT 

TP.HN 

39A Ngô Quyền, 
Quận Hoàn Kiếm , 
Thành phố Hà Nội 

20/03/2020  

Bà Thục được bổ nhiệm 
làm Giám đốc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Nhựa Việt 
Nam tại Hà Nội ngày 

20/03/2020 

 Văn phòng đại diện Công ty Cổ  VPĐD 0123024645 23/6/2015 Sở KH-ĐT 4 Vũ Ngọc Phan, 20/03/2020  Bà Thục được bổ nhiệm 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

phần Nhựa Việt Nam tại Hà Nội TP.HN Láng Hạ, Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội 

làm Trưởng Văn phòng đại 
diện Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam tại Hà Nội ngày 

20/03/2020 

           

5 Vũ Hân  

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

trị 

    29/06/2018  

Ông Hân được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Hiếu  Không     29/06/2018  Nt 

 Mẹ:  Chu Thị Phi  Không     29/06/2018  Nt 

 Vợ: Nguyễn Thị Thanh Huyền  Không     29/06/2018  Nt 

 Con: Vũ Bảo Ngọc  Không     29/06/2018  Nt 

 Con: Vũ Hoàng Việt  Không     29/06/2018  Nt 

 Con: Vũ Ngọc Bảo An  Không     29/06/2018  Nt 

 Em: Vũ Thị Vân  Không     29/06/2018  Nt 

 Em: Vũ Quang Trung  Không     29/06/2018  Nt 

 Em: Vũ Thị Thành  Không     29/06/2018  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH You Jie Không 

Trưởng 
phòng 

tài 
chính 

kế toán 

0312957852 04/10/2014 
Sở 

KH&ĐT 
TP.HCM 

53-55 Quốc lộ 22, Ấp 
Tiền, xã Tân Thông 

Hội, Củ Chi, 
TPHCM 

29/06/2018  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

6 Bùi Quốc Thịnh  

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

trị  

    29/06/2018  

Ông Thịnh được bầu làm 
TV HĐQT CTy CP NVN 
nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Bùi Văn Khuyên  Không     29/06/2018  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Xuân  Không     29/06/2018  Nt 

 Vợ: Đỗ Thị Ngọc Thi  Không     29/06/2018  Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên Thiên  Không     29/06/2018  Nt 

 Con: Bùi Ngọc Thiên Thư  Không     29/06/2018  Nt 

 Anh: Bùi Mạnh Tiến  Không     29/06/2018  Nt 

 Chị:Bùi Thị Thùy Linh  Không     29/06/2018  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 

Sức Khỏe Việt 
 

Phó 
Trưởng 
Phòng 

Tài 
Chính - 

Kế 
Toán  

0312320679 11/06/13 

Sở Kế 
hoạch đầu 
tư Tp.Hồ 
Chí Minh 

Lô M3,đường E,khu 
công nghiệp cát lái 

(cụm 2),Phường 
Thạnh Mỹ Lợi,Quận 

2,Tp.HCM 

29/06/2018  Nt 

           

7 Hoàng Minh Sơn  

Thành 
viên 
hội 

đồng 
quản 

trị  

    30/06/2020  

Ông Sơn được bầu làm TV 
HĐQT CTy CP NVN 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 30/06/2020 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Hoàng Văn Đoạt  Không     30/06/2020  Nt 

 Mẹ: Đỗ Thị Minh  Không     30/06/2020  Nt 

 Con: Hoàng Minh Quân  Không     30/06/2020  Nt 

 Con: Hoàng Trang Anh  Không     30/06/2020  Nt 

 Con: Hoàng Minh Anh  Không     30/06/2020  Nt 

 Em: Hoàng Minh Long  Không     30/06/2020  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Vina 
 

Tổng 
Giám 
đốc  

0103015219 26/12/2006 

Sở Kế 
hoạch đầu 
tư Tp.Hà 

Nội 

Tòa nhà Deutsches 
Haus TPHCM, Tầng 
25, P.25-02, 33 Lê 
Duẩn, Phường Bến 
Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020  Nt 

           

 BKS nhiệm kỳ 2018-2023          

1 Trang Thị Kiều Thiên  

Trưởng 
Ban 
KS 

 

    30/06/2020  

Bà Thiên được bầu TV 
BKS CTy CP NVN nhiệm 

kỳ 2018-2023 vào ngày 
30/06/2020. 

 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Phùng Thị Tôn  Không     30/06/2020  nt 

 Chồng: Hà Phước Tuấn  Không     30/06/2020  Nt 

 Con: Hà Phước Trung  Không     30/06/2020  Nt 

 Con: Hà Thị Thiên Trang  Không     30/06/2020  Nt 

 Anh: Trang Như Phúc  Không     30/06/2020  Nt 

 Chị: Trang Thị Kiều Hậu  Không     30/06/2020  Nt 

 Em: Trang Như Hạ  Không     30/06/2020  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Em: Trang Như Thanh  Không     30/06/2020  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  
Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 
Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
30/06/2020  

Bà Thiên được bầu làm TV 
Ban KS CTy CP Nhựa Việt 
Phước nhiệm kỳ 2018-2023 

vào ngày 05/12/2018. 

           

2 Chu Thế Hoàng  
TV 

BKS 
    29/6/2018  

Ông Hoàng được bầu làm 
TV BKS CTy CP NVN 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Chu Thế Hưng  Không     29/6/2018  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Duyên  Không     29/6/2018  Nt 

 Vợ: Nguyễn Thúy Bình  Không     29/6/2018  Nt 

 Con: Chu Thị Quỳnh Chi  Không     29/6/2018  Nt 

 Con: Chu Thế Quân  Không     29/6/2018  Nt 

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không     29/6/2018  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước 
  0101992921  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

Tầng 23, Tòa 
Charmvit, 117 Trần 
Duy Hưng, Hà Nội 

29/6/2018  Nt 

 
Công ty Cổ phần in khoa học kỹ 

thuật 
 

TV 
HĐQT 

  

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư TP 
Hà Nội 

 29/6/2018  Nt 

           

3 Âu Thị Chi  TV     29/6/2018  Bà Chi được bầu làm TV 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

BKS BKS CTy CP NVN nhiệm 
kỳ 2018-2023 vào ngày 

29/6/2018 
 DS cá nhân liên quan:          

 Bà: Âu Văn Hậu  Không     29/6/2018   

 Mẹ: Gìn Thị Sơn   Không     29/6/2018   

 Chồng: Nguyễn Mậu Hoàng Linh   Không     29/6/2018   

 Con: Nguyễn Hoàng Nguyên  Không     29/6/2018   

 Con: Nguyễn Hoàng Phương Vy   Không     29/6/2018   

 
Anh: Âu Quang Vũ 

 
 Không     

29/6/2018 
  

 Anh: Âu Quang Long  Không     29/6/2018   

 Anh: Âu Quang Thanh  Không     29/6/2018   

 Em: Âu Quang Lịch  Không     29/6/2018   

           

 Ban TGĐ nhiệm kỳ 2018-2023          

 Phan Trung Nam  TGĐ     29/6/2018  
Ông Nam được bổ nhiệm 

làm Tổng Giám đốc Cty CP 
NVN từ ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:   Như trên       

 DS tổ chức liên quan:   Như trên       

           

 Kế toán trưởng          

 Trần Thị Phụng  
Kế 

toán 
trưởng 

    21/01/2019  
Bà Phụng được bổ nhiệm 

làm Kế toán trưởng từ ngày 
21/01/2019 

 DS cá nhân có liên quan          

 Bố: Trần Thắng       21/01/2019  Nt 

 Mẹ: Phan Thị Nguyệt       21/01/2019  Nt 
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Chị: Trần Thị Bé       21/01/2019  Nt 

 Em: Trần Thanh       21/01/2019  Nt 

 Em: Trần Thị Thu       21/01/2019  Nt 

 Em: Trần Thị Thúy       21/01/2019  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty CP Nhựa Việt Phước  
Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 
Sở KH-ĐT 
Tỉnh Bình 

Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
21/01/2019  

Bà Phụng được bầu làm TV 
HĐQT Công ty CP Nhựa 

Việt Phước nhiệm kỳ 2018-
2023 từ ngày 05/12/2018. 

           

 
Người được ủy quyền công bố 

thông tin 
         

 Trịnh Thị Mai Hương  
Phó 
Văn 

phòng 
    01/9/2017  

Bà Hương được ủy quyền 
làm người công bố thông 

tin kể từ ngày 01/09/2017. 

 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Trịnh Văn Đức  Không     01/9/2017  Nt 

 Mẹ: Nguyễn Thị Tơ  Đã mất       Nt 

 Con: Nguyễn Hoàng Chí Hải  Không     01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Xuân  Không     01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Chiến  Không     01/9/2017  Nt 

 Anh: Trịnh Văn Thắng  Không     01/9/2017  Nt 

 Chị: Trịnh Thị Thu Hiền  Không     01/9/2017  Nt 

 DS tổ chức liên quan:          

 Không          
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S
T
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

 Người PT quản trị công ty          

 Vũ Thị Minh Thục  

TV 
HĐQT 

 
    21/01/2019  

Bà Thục được bổ nhiệm 
làm Người phụ trách quản 

trị công ty ngày 21/01/2019 

 DS cá nhân liên quan:   Như trên       

 DS tổ chức liên quan:   Như trên       

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá nhân 
 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 

ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành) 

Số lượng, tỷ lệ 
nắm giữ cổ 

phiếu sau khi 
giao dịch 

Ghi chú 

 Không        

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát 

Stt 
. 

Người 
thực hiện 
giao dịch  

Quan hệ với 
người nội bộ  

Chức 
vụ tại 
CTNY  

Số 
CMND/Hộ 

chiếu, 
ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa chỉ  Tên công ty 
con, công ty 
do CTNY 
nắm quyền 
kiểm soát  

Thời điểm 
giao dịch  

Số lượng, tỷ lệ 
nắm giữ cổ phiếu 
sau khi giao dịch 

Ghi chú  

 Không Không Không Không Không Không Không Không Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
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4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên 
sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An (công ty con):  

Không phát sinh mua bán  

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại Nhựa Việt Nam (công ty con):  

Không phát sinh mua bán  

+ Giao dịch với Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa số Một (công ty con):  

Không phát sinh mua bán  

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Việt Phước (công ty con):  

Cho thuê máy móc thiết bị  

Cho thuê đất 

1.529.646.965 đ 

7.812.000 đ 

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Vân Đồn (công ty liên kết):  

Không phát sinh mua bán  

+ Giao dịch với Công ty CP Nhựa Thăng Long (có liên quan):  

Thuê máy móc thiết bị 231.000.000 đ 

+ Giao dịch với Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina (công ty liên kết):  

Cổ tức 11.449.200.000 đ 

+ Giao dịch với Công ty TNHH LD Việt Thái Plastchem (công ty liên kết):  

Cổ tức 13.363.900.866 đ 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

Không 

 

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 
HĐQT nhiệm kỳ 2018-

2023 
         

1 Lê Hoàng       0 0% 

Ông Hoàng miễn nhiệm thành 
viên HĐQT, miễn nhiệm chức 
danh Chủ tịch HĐQT Công ty 
CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 

2018 - 2023 vào ngày 
29/6/2021 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Đôn Lữ   Đã mất       

 Mẹ: Nguyễn Thị Hảo  Không     0 0%  

 Vợ: Trần Thị Tú Anh  Không     0 0%  

 Con: Lê Phương Linh  Không     0 0%  

 Con: Lê Hoàng Long  Không     0 0%  

 Em: Lê Thị Bích Hạnh  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH MTV 

TM&DV Nhựa Trường 
An 

 
Công 
ty con 

0105008197 08/12/2010 
Sở KH-

ĐT 
TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
 100% 

Ông Hoàng được bầu làm Chủ 
tịch HĐTV Công ty TNHH 

MTV TM&DV Nhựa Trường 
An 

 
Công ty TNHH Nhựa và 

hóa chất TPC Vina 
 

Liên 
kết 

Giấy CNĐT 
số 

472023000582 
23/6/1995 

Ban 
Quản lý 

các KCN 
Tỉnh 
Đồng 
Nai 

Khu công nghiệp Gò 
Dầu,H.Long Thành, 

T.Đồng Nai 
 15% 

Đại diện quản lý phần vốn của 

Công ty Cổ phần Nhựa Việt 

Nam tại Công ty TNHH Nhựa 

và Hóa chất TPC Vina 

           



18 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 

 

2 Lê Ngọc Diệp  
Chủ 
tịch 

HĐQT 
    5.022.776 25,85% 

Bà Diệp được bầu làm TV 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018 

Bà Diệp được bầu là Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 0218 - 2023 vào 
ngày 29/6/2021 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Lê Hùng Minh  Không     0 0%  

 Mẹ: Ngô Thị Ngân  Không     0 0%  

 
Chồng: Nguyễn Mạnh 

Cường 
 Không     0 0%  

 Con: Nguyễn Lê Thi  Không     0 0%  

 Con: Nguyễn Lê Thu  Không     0 0%  

 Anh: Lê Hùng Sơn  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn nhà 
nước 

 
Phó 

trưởng 
Ban 

0101992921 13/05/2019 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Hà 

Nội 
 65,85%  

 
Công ty Cổ phần Công 
nghệ thông tin, Viễn 

thông và Tự động hóa 
 

TV 
HĐQT 

0103349508 21/9/2020 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 

Tầng 17, Tòa ICON4, 
243A Đê La Thành, Hà 

Nội 
0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

dầu khí TP Hà 
Nội 

 
Công ty Cổ phần Viễn 

thông FPT 
 

TV 
HĐQT 

0101778163 27/8/2020 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tòa nhà PVI, số 1 Phạm 
Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà 

Nội 
0 0%  

           

3 Phan Trung Nam  

TV 
HĐQT 

 

    3.885.783 20% 

Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023, là 
thành viên HĐQT Công ty CP 

Nhựa Việt Nam vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Phan Trung Việt  Không     0 0%  

 
Mẹ: Nguyễn Thị 
Phương Khanh 

 Không     0 0%  

 
Vợ: Hồ Thụy Thanh 

Trúc 
 Không     0 0%  

 Con: Phan Thế Long  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty CP Nhựa Việt 

Phước 
 

Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
1.114.925  49,76% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 

Nam tại Công ty CP Nhựa Việt 
Phước, Chủ tịch HĐQT Công 

ty CP Nhựa Việt Phước 

 Cty TNHH MTV TM  Công 0310541880 28/12/2010 Sở KH- 403 Nguyễn Thái Bình,  100% Ông Nam được bầu làm CT 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

và DV Nhựa Số một con ĐT 
TP.HCM 

P.12, Q.Tân Bình, 
Tp.HCM 

HĐTV Cty 

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 
Liên 
kết 

461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 

 9,17% 

Ông Nam được bầu làm Phó 
Chủ tịch HĐTV Cty TNHH 

Liên doanh Việt Thái 
Plastchem vào ngày 01/7/2015, 

đại diện quản lý 
263.020,53USD tại Công ty 

TNHH LD Việt Thái Plastchem 

           

4 Vũ Thị Minh Thục  

TV 
HĐQT 

 
    3.891.183 20,02% 

Trong đó: 

- Đại diện quản lý phần vốn 
Nhà nước tại Công ty CP Nhựa 
Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 

3.885.783 CP 

- Cá nhân sở hữu: 5.400 CP 

Bà Thục là thành viên HĐQT 
Công ty CP Nhựa Việt Nam 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Văn Thông   Đã mất       

 Mẹ: Vũ Thị Kim Thu  Không     0 0%  

 Chồng: Ngô Văn Thái  Không     0 0%  

 Con: Ngô Vĩnh Doanh  Không     0 0%  

 Con: Ngô Phương Lâm  Không     0 0%  

 Chị: Vũ Thị Minh Thúy  Không     0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty TNHH Liên 

doanh Việt Thái 
Plastchem 

 
Thành 
viên 

HĐTV 
461022000440 30/6/2008 

UBND 
Tỉnh 
Bình 

Dương 

P.An Phú, TX. Thuận 
An, T.Bình Dương 

 18,34% 

Bà Thục được bầu làm TV 
HĐTV Cty TNHH Liên doanh 
Việt Thái Plastchem vào ngày 

01/7/2015, đại diện quản lý 
526.041,05USD tại Công ty 

TNHH LD Việt Thái 
Plastchem. 

 
Công ty TNHH MTV 

TM&DV Nhựa Trường 
An 

 
Giám 
đốc 

0105008197 08/12/2010 
Sở KH-

ĐT 
TP.HN 

18C Phạm Đình Hổ, 
P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 
 0% 

Bà Thục được bổ nhiệm làm 
Giám đốc Công ty TNHH MTV 

TM &DV Nhựa Trường An 
ngày 20/3/2020. 

 
Trung tâm nghiên cứu 
ứng dụng chất dẻo và 

đào tạo  
 

Giám 
đốc 

117/ĐK-
KHC&CN 

20/02/2004 
Sở 

KH&CN 
TP.HN 

39A Ngô Quyền, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố 

Hà Nội 
  

Bà Thục được bổ nhiệm làm 
Giám đốc Trung tâm nghiên 

cứu ứng dụng chất dẻo và đào 
tạo ngày 25/03/2020. 

 
Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Nhựa Việt Nam tại 
Hà Nội 

 
Giám 
đốc 

0300381966-
007 

13/01/2009 
Sở 

KHĐT 
TP.HN 

39A Ngô Quyền – Hoàn 
Kiếm – Hà Nội 

  
Bà Thục được bổ nhiệm Giám 

đốc kể từ ngày 20/3/2020 

 
Văn phòng đại diện 

Công ty Cổ phần Nhựa 
Việt Nam tại Hà Nội 

 
Trưởng 
VPĐD 

0123024645 13/01/2009 
Sở 

KHĐT 
TP.HN 

4 Vũ Ngọc Phan, Láng 
Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

  
Bà Thục được bổ nhiệm 

Trưởng VPĐD kể từ ngày 
20/3/2020 

           

5 Vũ Hân 
Khôn

g 

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

    0 0% 

Ông Hân được bầu làm TV 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

trị 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Vũ Hiếu  Không     0 0%  

 Mẹ:  Chu Thị Phi  Không     0 0%  

 
Vợ: Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

 Không     0 0%  

 Con: Vũ Bảo Ngọc  Không     0 0%  

 Con: Vũ Hoàng Việt  Không     0 0%  

 Con: Vũ Ngọc Bảo An  Không     0 0%  

 Em: Vũ Thị Vân  Không     0 0%  

 Em: Vũ Quang Trung  Không     0 0%  

 Em: Vũ Thị Thành  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Công ty TNHH You Jie  

Trưởng 
phòng 

tài 
chính 

kế toán 

    0 0%  

           

6 Bùi Quốc Thịnh  

Thành 
viên 

độc lập 
hội 

đồng 
quản 

trị  

    0 0% 

Ông Thịnh được bầu làm TV 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Bố:Bùi Văn Khuyên  Không     0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị Xuân  Không     0 0%  

 Vợ: Đỗ Thị Ngọc Thi  Không     0 0%  

 
Con: Bùi Ngọc Thiên 

Thiên 
 Không     0 0%  

 
Con: Bùi Ngọc Thiên 

Thư 
 Không     0 0%  

 Anh: Bùi Mạnh Tiến  Không     0 0%  

 Chị:Bùi Thị Thùy Linh  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Sức khỏe Việt 

 

Phó 
Trưởng 
Phòng 

Tài 
Chính - 

Kế 
Toán  

0312320679 11/06/13 

Sở Kế 
hoạch 
đầu tư 
Tp.Hồ 

Chí Minh 

Lô M3,đường E,khu 
công nghiệp cát lái (cụm 

2),Phường Thạnh Mỹ 
Lợi,Quận 2,Tp.HCM 

0 0%  

           

7 Hoàng Minh Sơn  

Thành 
viên 
hội 

đồng 
quản 

trị  

    100.000 0,52% 

Ông Sơn được bầu làm TV 
HĐQT Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào 

ngày 30/06/2020 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố:Hoàng Văn Đoạt  Không     0 0%  

 Mẹ: Đỗ Thị Minh  Không     0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Con: Hoàng Minh Quân  Không     0 0%  

 Con: Hoàng Trang Anh  Không     0 0%  

 Con: Hoàng Minh Anh  Không     0 0%  

 Em: Hoàng Minh Long  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công Ty Cổ phần 
Chứng khoán Vina 

 
Tổng 
Giám 
đốc  

0103015219 26/12/2006 

Sở Kế 
hoạch 
đầu tư 
Tp.Hà 

Nội 

Tòa nhà Deutsches Haus 
TPHCM, Tầng 25, P.25-
02, 33 Lê Duẩn, Phường 
Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

0 0%  

           

 
BKS nhiệm kỳ 2018-

2023 
         

1 Trang Thị Kiều Thiên  

Trưởng 
Ban 
KS 

 

    0 0% 

Bà Thiên được bầu TV BKS, 
giữ chức danh Trưởng Ban 

Kiểm soát Công ty CP Nhựa 
Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 

vào ngày 30/06/2020. 

 DS cá nhân liên quan:          

 Mẹ: Phùng Thị Tôn  Không     0 0%  

 Chồng: Hà Phước Tuấn  Không     0 0%  

 Con: Hà Phước Trung  Không     0 0%  

 
Con: Hà Thị Thiên 

Trang 
 Không     0 0%  

 Anh: Trang Như Phúc  Không     0 0%  

 
Chị: Trang Thị Kiều 

Hậu 
 Không     0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 Em: Trang Như Hạ  Không     0 0%  

 Em: Trang Như Thanh  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty CP Nhựa Việt 

Phước 
 

Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
0 0% 

Bà Thiên được bầu làm TV Ban 
KS CTy CP Nhựa Việt Phước 
nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 

05/12/2018. 

           

2 Chu Thế Hoàng  
TV 

BKS 

 

    0 0% 

Ông Hoàng được bầu làm TV 
BKS Công ty CP Nhựa Việt 

Nam nhiệm kỳ 2018-2023 vào 
ngày 29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Chu Thế Hưng  Không     0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị Duyên  Không     0 0%  

 Vợ: Nguyễn Thúy Bình  Không     0 0%  

 
Con: Chu Thị Quỳnh 

Chi  Không     0 0%  

 Con: Chu Thế Quân  Không     0 0%  

 Chị: Chu Thị Thu Hà  Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn nhà 
nước 

 CB 0101992921 13/05/2019 
Sở Kế 

hoạch và 
Đầu tư 
TP Hà 

Nội 

Tầng 23, Tòa Charmvit, 
117 Trần Duy Hưng, Hà 

Nội 
 65,85%  

 
Công ty Cổ phần in 
khoa học kỹ thuật 

 
TV 

HĐQT 
   0 0%  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

3 Âu Thị Chi  
TV 

BKS 
    0 0% 

Bà Chi được bầu làm TV BKS 
Công ty CP Nhựa Việt Nam 

nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 
29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bà: Âu Văn Hậu  Không     0 0%  

 Mẹ: Gìn Thị Sơn   Không     0 0%  

 
Chồng: Nguyễn Mậu 

Hoàng Linh  
 Không     0 0%  

 
Con: Nguyễn Hoàng 

Nguyên 
 Không     0 0%  

 
Con: Nguyễn Hoàng 

Phương Vy  
 Không     0 0%  

 
Anh: Âu Quang Vũ 

 
 Không     0 0%  

 

 

Anh: Âu Quang Long 

 

 Không     0 0%  

 Anh: Âu Quang Thanh  Không     0 0%  

 

 

Em: Âu Quang Lịch 

 

 Không     0 0%  

 
Ban TGĐ nhiệm kỳ 

2018-2023 
         

 Phan Trung Nam  TGĐ     3.885.783 20% 
Đại diện quản lý phần vốn Nhà 
nước tại Công ty CP Nhựa Việt 
Nam nhiệm kỳ 2018-2023, là 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

thành viên HĐQT Công ty CP 
Nhựa Việt Nam vào ngày 

29/6/2018 

 DS cá nhân liên quan:   như trên       

 DS tổ chức liên quan:   như trên       

           

 Kế toán trưởng          

 Trần Thị Phụng  Kế 
toán 

trưởng 

    0 0% Bà Phụng được bổ nhiệm làm 
Kế toán trưởng từ ngày 

21/01/2019 

 DS cá nhân liên quan:          

 Bố: Trần Thắng  Không     0 0%  

 Mẹ: Phan Thị Nguyệt  Không     0 0%  

 Chị: Trần Thị Bé       0 0%  

 Em: Trần Thanh       0 0%  

 Em: Trần Thị Thu       0 0%  

 Em: Trần Thị Thúy       0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 
Công ty CP Nhựa Việt 

Phước 
 

Công 
ty con 

3700822089 02/8/2007 

Sở KH-
ĐT Tỉnh 

Bình 
Dương 

Lô K-3-CN KCN Mỹ 
Phước 2, H.Bến Cát, 

T.Bình Dương 
557.462 24,88% 

Đại diện quản lý phần vốn của 
Công ty Cổ phần Nhựa Việt 

Nam tại Công ty CP Nhựa Việt 
Phước 

           

 Người được UQ công bố thông tin        

 Trịnh Thị Mai Hương  
Phó 
Văn 

phòng 
    0 0% 

Bà Hương được ủy quyền làm 
người công bố thông tin kể từ 

ngày 01/09/2017. 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 
khoả
n giao 
dịch 
chứn

g 
khoá

n 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

 DS cá nhân liên quan          

 Bố:Trịnh Văn Đức  Không     0 0%  

 Mẹ: Nguyễn Thị Tơ  Đã mất     0 0%  

 
Con: Nguyễn Hoàng 

Chí Hải 
 Không     0 0%  

 Chị: Trịnh Thị Xuân  Không     0 0%  

 Chị: Trịnh Thị Chiến  Không     0 0%  

 Anh: Trịnh Văn Thắng  Không     0 0%  

 
Chị: Trịnh Thị Thu 

Hiền 
 Không     0 0%  

 DS tổ chức liên quan:          

 Không          

           

 Người phụ trách quản trị Công ty        

 Vũ Thị Minh Thục   

TV 
HĐQT, 
TP 
KHĐT 

    3.891.183 20,02% 

Trong đó: 

- Đại diện quản lý phần vốn 
Nhà nước tại Công ty CP Nhựa 
Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 

3.885.783 CP 

- Cá nhân sở hữu: 5.400 CP 

Bà Thục được bổ nhiệm làm 
Người PTQT công ty ngày 

21/01/2019 

 DS cá nhân liên quan   như trên       

 DS tổ chức liên quan:   như trên       
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với người nội bộ Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Hoàng Minh Sơn Người nội bộ 300.000 1,55 100.000 0,52 Bán 

2 Trang Thị Kiều Thiên Người nội bộ 12.000 0,06 0 0 Bán 

    

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Lê Hoàng (tổng số 06 thành 
viên HĐQT).  

- HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Hoàng và bầu bà Lê Ngọc Diệp giữ chức danh 
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 29/6/2021.   

 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
-Như trên, 

-Các TV HĐQT; TV BKS;  

-TGĐ; Kế toán trưởng; 

-Người được UQ công bố thông tin của Cty; 

-Người PT quản trị của Cty; 

-Lưu: VT, Thư ký Công ty; 

-Đăng website Cty. 
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